
179. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ theo giá hiện hành

         phân theo loại hình kinh tế và phân theo ngành hoạt động

2015 2018 2019
Sơ bộ

 2020

TỔNG SỐ 37.828        51.812       58.420       59.886       

Phân theo loại hình kinh tế 

Nhà nước 227             241            -             -             

Ngoài Nhà nước 37.029        50.452       57.092       58.479       

Tập thể 261             275            287            295            

Tư nhân 13.121        14.550       18.150       17.790       

Cá thể 23.647        35.627       38.655       40.394       

  Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 571             1.119         1.328         1.407         

Phân theo ngành hoạt động

Bán lẻ hàng hóa 30.315        42.549       48.179       50.419       

Dịch vụ lưu trú, ăn uống 2.919          3.913         4.324         3.615         

Du lịch lữ hành 10               42              47              10              

Dịch vụ khác 4.584          5.308         5.870         5.842         

TỔNG SỐ 100,0          100,0         100,0         100,0         

Phân theo loại hình kinh tế 

Nhà nước 0,6              0,5             -             -             

Ngoài Nhà nước 97,9            97,4           97,7           97,7           

Tập thể 0,7              0,5             0,5             0,5             

Tư nhân 34,7            28,1           31,1           29,7           

Cá thể 62,5            68,8           66,2           67,5           

  Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 1,5              2,2             2,3             2,3             

Phân theo ngành hoạt động

Bán lẻ hàng hóa 80,1            82,1           82,5           84,2           

Dịch vụ lưu trú, ăn uống 7,7              7,6             7,4             6,0             

Du lịch lữ hành 0,03            0,1             0,1             0,02           

Dịch vụ khác 12,1            10,2           10,0           9,8             

Tỷ đồng - Bill. dongs

Cơ cấu - Structure (%)



180. Tổng mức bán lẻ hàng hoá theo giá hiện hành

         phân theo thành phần kinh tế và phân theo nhóm hàng

2015 2018 2019
Sơ bộ

 2020

TỔNG SỐ - TOTAL 30.315      42.550       48.179       50.419       

Phân theo thành phần kinh tế 

Nhà nước 75             -            -            -             

Ngoài Nhà nước 29.842      42.186       47.799       50.024       

Tập thể 256           272            287            295            

Tư nhân 10.900      13.443       16.536       17.422       

Cá thể 18.686      28.471       30.976       32.307       

  Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 398           364            380            395            

Phân theo nhóm hàng

Lương thực, thực phẩm 8.605        13.865       16.202       18.528       

Hàng may mặc 1.913        2.306         2.445         2.308         

Đồ dùng, dụng cụ, thiết bị gia đình 4.028        5.920         6.593         6.927         

Vật phẩm văn hóa giáo dục 363           672            719            635            

Gỗ và vật liệu xây dựng 4.327        7.143         8.210         8.994         

Ô tô các loại 1.698        2.564         2.818         2.345         

Phương tiện đi lại ( kể cả phụ tùng) 3.144        2.556         2.822         2.515         

Xăng, dầu các loại 2.051        2.646         3.015         3.022         

Nhiên liệu khác ( trừ xăng dầu) 701           473            528            525            

Đá quý,kim loại quý và sản phẩm 717           1.151         1.255         893            

Hàng hóa khác 1.426        1.883         2.105         2.279         

Sửa chữa xe có động cơ, mô tô, xe 

máy có động cơ 1.342        1.371         1.467         1.448         

Tỷ đồng - Bill. dongs



TỔNG SỐ - TOTAL 100,0        100,0         100,0         100,0         

Phân theo thành phần kinh tế 

Nhà nước 0,2            -            -            -             

Ngoài Nhà nước 98,4          99,1           99,2           99,2           

Tập thể 0,8            0,6             0,6             0,6             

Tư nhân 36,0          31,6           34,3           34,6           

Cá thể 61,6          66,9           64,3           64,1           

  Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 1,3            0,9             0,8             0,8             

Phân theo nhóm hàng

Lương thực, thực phẩm 28,4          32,6           33,6           36,7           

Hàng may mặc 6,3            5,4             5,1             4,6             

Đồ dùng, dụng cụ, thiết bị gia đình 13,3          13,9           13,7           13,7           

Vật phẩm văn hóa giáo dục 1,2            1,6             1,5             1,3             

Gỗ và vật liệu xây dựng 14,3          16,8           17,0           17,8           

Ô tô các loại 5,6            6,0             5,8             4,7             

Phương tiện đi lại ( kể cả phụ tùng) 10,4          6,0             5,9             5,0             

Xăng, dầu các loại 6,8            6,2             6,3             6,0             

Nhiên liệu khác ( trừ xăng dầu) 2,3            1,1             1,1             1,0             

Đá quý,kim loại quý và sản phẩm 2,4            2,7             2,6             1,8             

Hàng hóa khác 4,7            4,4             4,4             4,5             

Sửa chữa xe có động cơ, mô tô, xe 

máy có động cơ 4,4            3,2             3,0             2,9             

Cơ cấu - Structure (%)



181. Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống theo giá hiện hành 

         phân theo loại hình kinh tế và phân theo ngành kinh tế

2015 2018 2019
Sơ bộ

 2020

TỔNG SỐ 2.919          3.913         4.324           3.615           

Phân theo loại hình kinh tế 

Nhà nước -              -             -              -              

Ngoài Nhà nước 2.889          3.881         4.289           3.584           

Tập thể 1                 2                -              -              

Tư nhân 433             550            664              401              

Cá thể 2.456          3.329         3.625           3.183           

Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 30               32              35                31                

Phân theo ngành kinh tế

Dịch vụ lưu trú 227             311            343              162              

Dịch vụ ăn uống 2.692          3.602         3.981           3.453           

TỔNG SỐ 100,0          100,0         100,0           100,0           

Phân theo loại hình kinh tế 

Nhà nước -              -             -              -              

Ngoài Nhà nước 99,0            99,2           99,2             99,1             

Tập thể 0,03            0,1             -              -              

Tư nhân 14,8            14,1           15,4             11,1             

Cá thể 84,1            85,1           83,8             88,0             

Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 1,0              0,8             0,8               0,9               

Phân theo ngành kinh tế -              -             -              -              

Dịch vụ lưu trú 7,8              7,9             7,9               4,5               

Dịch vụ ăn uống 92,2            92,1           92,1             95,5             

Cơ cấu - Structure (%)

Tỷ đồng - Bill. dongs



182. Số lượng chợ phân theo hạng

ĐVT: Chợ - Unit: Market

2015 2017 2018 2019
Sơ bộ

2020

Tổng số chợ - Total markets 162          172           172           172           172           

   Phân theo hạng - By level

Hạng 1 - Level 1 3              3               3               3               3               

Hạng 2 - Level 2 15            20             20             20             20             

Hạng 3 - Level 3 144          149           149           149           149           



183. Số lượng siêu thị phân theo loại hình kinh tế kinh tế và theo quy mô

         

ĐVT: Siêu thị - Unit: Supermarket

2015 2017 2018 2019
Sơ bộ

2020

TỔNG SỐ - TOTAL 23            39           32          32          32          

Phân theo thành phần kinh tế 

Nhà nước - State -           -          -         -         

Ngoài Nhà nước - Non-state 23            38           31          31          31          

Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài -           1             1            1            1            

Phân theo quy mô - By size

Hạng 1 1              2             2            2            2            

Hạng 2 3              5             3            3            3            

Hạng 3 2              6             3            3            2            

Chưa phân hạng 17            26           24          24          25          



184. Số lượng trung tâm thương mại

         phân theo loại hình kinh tế và theo quy mô

ĐVT: Trung tâm thương mại - Unit: Commercial centers

2015 2017 2018 2019
Sơ bộ

2020

TỔNG SỐ - TOTAL 2            2            3            3            3            

Phân theo thành phần kinh tế 

Nhà nước - State -         -        -        -        -        

Ngoài Nhà nước - Non-state 1            1            2            2            2            

Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 1            1            1            1            1            

Phân theo quy mô - By size

Hạng 1 -         -        1            1            1            

Hạng 2 -         -        -        -        -        

Hạng 3 1            1            2            2            2            

Chưa phân hạng 1            1            -        -        -        



185. Doanh thu du lịch theo giá hiện hành phân theo loại hình kinh tế

2015 2018 2019
Sơ bộ

 2020

Doanh thu của các cơ sở lưu trú 227            311            343            162            

Nhà nước -             -             

Ngoài nhà nước 207            280            310            146            

Tập thể 0,5             1,6             1,0             0,5             

Tư nhân 37              41              48              25              

Cá thể 170            237            261            121            

Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 19              31              33              16              

-             

Doanh thu của các cơ sở lữ hành 11              42              47              10              

Nhà nước -             -             -             -             

Ngoài nhà nước 11              42              47              10              

Tập thể -             -             -             -             

Tư nhân 11              42              47              10              

Cá thể -             -             -             -             

Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài -             -             -             -             

Doanh thu của các cơ sở lưu trú 100,0         100,0         100,0         100,0         

Nhà nước -             -             

Ngoài nhà nước 91,5           90,0           90,4           90,1

Tập thể 0,2             0,5             0,3             0,3

Tư nhân 16,2           13,2           14,0           15,4

Cá thể 75,1           76,3           76,1           74,4

Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 8,5             10,0           9,6             9,9

Doanh thu của các cơ sở lữ hành 100,0         100,0         100,0         100,0         

Nhà nước -             -             

Ngoài nhà nước 100,0         100,0         100,0         100,0         

Tập thể -             -             

Tư nhân 100,0         100,0         100,0         100,0         

Cá thể -             -             

Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài -             -             

         ĐVT: Tỷ đồng

Cơ cấu (%)



186. Số lượt khách du lịch

ĐVT: Lượt người - Unit: Visitors

2015 2017 2018 2019
Sơ bộ

 2020

Khách do cơ sở lưu trú phục vụ

   - Số lượt khách (lượt người) 3.102.343   3.650.220  3.875.438  4.061.459  3.479.045  

   - Số ngày khách (ngày) 431.237      498.522     528.964     606.192     537.328     

Khách do cơ sở lữ hành phục vụ

   - Số lượt khách (lượt người) 6.369          7.520         7.761         8.800         1.562         

   - Số ngày khách (ngày) 15.169        17.110       17.999       19.410       3.546         

Khách do cơ sở lưu trú phục vụ

   - Số lượt khách 109,5          108,8         106,2         104,8         85,7           

   - Số ngày khách 104,5          107,6         106,1         114,6         88,6           

Khách do cơ sở lữ hành phục vụ

   - Số lượt khách 102,0          109,3         103,2         113,4         17,8           

   - Số ngày khách 101,0          106,0         105,2         107,8         18,3           

Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %


